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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:   /2021/TT-BKHĐT
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2021


Dự thảo 

[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số điều của nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26  tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp;
[bookmark: dieu_1]Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ công nghệ (không bao gồm khoản 5 Điều 11); tư vấn; phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là DNNVV); hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và nội dung quản lý các hoạt động hỗ trợ DNNVV.	Comment by Tung Anh: Hướng dẫn 1 số điều	Comment by Tung Anh: - Cài vào NĐ hoạt động quản lý là gì. Thì trách nhiệm của Bộ Tài chính mới phù hợp. 
- Tên Thông tư và phạm vi điều chỉnh
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2. Đối tượng áp dụng: Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Nghị định số 80/2021/NĐ-CP). 
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Điều 2. Quy định chung về thực hiện hỗ trợ DNNVV
1. Các nội dung hỗ trợ về tư vấn cho DNNVV quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP sử dụng tư vấn viên thuộc mạng lưới tư vấn viên của các Bộ, cơ quan ngang bộ. 
2. Giá trị phần ngân sách nhà nước hỗ trợ tính trên tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế, phí, lệ phí phải nộp. 
3. 			Giá trị của một hợp đồng tư vấn trong Thông tư này xác định bằng đơn giá một ngày công làm việc của chuyên gia nhân với tổng số ngày làm việc của chuyên gia cộng với thuế, phí, lệ phí (nếu có).
4. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV (sau đây viết tắt là Cổng thông tin) tại địa chỉ https://business.gov.vn để thực hiện cập nhật thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV và các thông tin liên quan định kỳ hàng quý.
5. Các mẫu, biểu tại phụ lục ban hành kèm Thông tư này có thể dưới dạng bản giấy, bản điện tử hoặc hình thức biểu mẫu điện tử nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư; được lưu trữ theo đúng quy định về pháp luật lưu trữ và có thể xuất trình để phục vụ kiểm tra, kiểm toán khi cần thiết. 
Điều 3. Quy trình hỗ trợ 
1. DNNVV gửi Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ tới cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
2. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV rà soát Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của DNNVV và có văn bản thông báo cho DNNVV theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. 
3. Trường hợp cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV trực tiếp cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV: 
a) Căn cứ thông báo về việc hỗ trợ cho DNNVV, cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV và DNNVV ký hợp đồng hỗ trợ đồng thời là hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ; tổ chức thực hiện hợp đồng; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
b) DNNVV chi trả phần kinh phí theo thỏa thuận tại hợp đồng. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện thanh, quyết toán phần kinh phí NSNN hỗ trợ DNNVV theo quy định. 	Comment by Tung Anh [2]: Chị THủy: TAC ký hợp đồng 3 bên. 
4. Trường hợp cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV phối hợp với bên cung cấp:
a) DNNVV tìm kiếm bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ phù hợp để đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Trên cơ sở hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đã ký, cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV xem xét, quyết định mức hỗ trợ; ra thông báo về việc hỗ trợ. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV cùng DNNVV và bên cung cấp ký hợp đồng hỗ trợ. 
b) DNNVV và bên cung cấp thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 
c) DNNVV gửi bản sao hợp lệ hồ sơ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ tới cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV để thanh, quyết toán hợp đồng hỗ trợ. 
d) Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện thanh toán cho bên cung cấp phần kinh phí NSNN hỗ trợ DNNVV theo hợp đồng hỗ trợ đã ký. 

[bookmark: _Toc64059068]Chương II
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Mục 1
HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ, TƯ VẤN, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

[bookmark: _Toc64059073]Điều 4: Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số công khai thông tin về tổ chức, doanh nghiệp sở hữu giải pháp, tính năng của giải pháp, chính sách giá và các thông tin khác liên quan đến giải pháp (nếu có) trên trang, cổng thông tin của các Bộ, ngành và địa phương; chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của thông tin cung cấp.
2. Giải pháp chuyển đổi số quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP là các giải pháp đã công khai đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này. Mỗi DNNVV được hỗ trợ kinh phí thuê giải pháp chuyển đổi số theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số  80/2021/NĐ-CP trong thời gian không quá 5 năm. 
3. Trước khi nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ chuyển đổi số, DNNVV thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi tắt là  Cổng thông tin) tại địa chỉ https://business.gov.vn , gửi kèm kết quả đánh giá trong hồ sơ đề xuất hỗ trợ. 
Điều 5:  Mạng lưới tư vấn viên
1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ giao đơn vị đầu mối trực thuộc xây dựng, vận hành mạng lưới tư vấn viên theo quy định tại khoản 1 Điều 13 và điểm đ khoản 5 Điều 28 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; công bố danh sách tư vấn viên trên trang, cổng thông tin của Bộ, cơ quan ngang bộ. 
2. Đơn vị đầu mối trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang bộ đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin để quản lý tư vấn viên thuộc lĩnh vực phụ trách; định kỳ hàng năm rà soát đưa ra khỏi mạng lưới các tư vấn viên không thực hiện được tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được công nhận vào mạng lưới; tư vấn viên vi phạm quy định của pháp luật; tư vấn viên có hành vi trục lợi khi thực hiện tư vấn; tư vấn viên tư vấn DNNVV thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
3. Tư vấn viên đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin cá nhân trên Cổng thông tin theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Định kỳ sáu tháng, tư vấn viên thực hiện cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm và các hợp đồng tư vấn cho DNNVV trên Cổng thông tin. 
Điều 6. Quản lý, phát triển mạng lưới tư vấn viên 
1. Việc quản lý mạng lưới tư vấn viên bao gồm các hoạt động sau: 
a) Xây dựng mới, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu tư vấn viên;
b) Mua sắm, nâng cấp, duy trì hạ tầng phần cứng để lưu trữ cơ sở dữ liệu tư vấn viên; 
c) Thuê chuyên gia, cộng tác viên rà soát, đánh giá hồ sơ tư vấn viên; 
d) Đánh giá hoạt động hỗ trợ DNNVV của tư vấn viên và các hoạt động cần thiết liên quan. 
2. Đào tạo phát triển mạng lưới tư vấn viên bao gồm các hoạt động sau: 
a) Khảo sát nhu cầu đào tạo;
b) Tổ chức đào tạo. 
3. Cơ quan đầu mối trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cho tư vấn viên thuộc lĩnh vực phụ trách như sau:
a) Thời lượng đào tạo, quy trình tổ chức khóa đào tạo cho tư vấn viên thực hiện như quy định về đào tạo khởi sự kinh doanh hoặc quản trị doanh nghiệp cơ bản quy định tại điểm 1, điểm 2 khoản 4 Điều 7 Thông tư này.
b) Số học viên tối thiểu để tổ chức 1 khóa đào tạo là 15 học viên. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tổng chi phí tổ chức khóa đào tạo. Mỗi tư vấn viên được tham gia tối đa 02 khóa đào tạo trong một năm. 
[bookmark: dieu_3]Điều 7. Đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
1. Khóa đào tạo khởi sự kinh doanh cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp.
2. Khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp bao gồm khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cơ bản và khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu. Khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cung cấp kiến thức về quản trị kinh doanh, nâng cao kỹ năng vận hành, quản lý doanh nghiệp, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh.	Comment by admin: Cho lên Giải thích
3. Khóa đào tạo tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến cung cấp kiến thức quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất chuyên sâu, huấn luyện thực tiễn tại hiện trường doanh nghiệp.
4. Việc tổ chức các khóa đào tạo theo quy định dưới đây:


	TT
	Tên khóa đào tạo
	Chuyên đề đào tạo
	Thời lượng
đào tạo
	Đối tượng học viên
	Số học viên tối thiểu/khóa
	Quy trình tổ chức

	1
	Khởi sự kinh doanh
	[bookmark: bieumau_pl_1]Mục 1 Phụ lục 2.1  
	Từ 01 đến 02 ngày; không tổ chức đi thực tế tại doanh nghiệp.
	Người lao động của DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoặc DNNVV mới thành lập trong vòng 5 năm tính đến năm tổ chức khóa đào tạo.
	30
	[bookmark: bieumau_pl_2_1]Mục 1
Phụ lục 2.2 

	2
	Quản trị kinh doanh cơ bản
	[bookmark: bieumau_pl_1_2]Mục 2 Phụ lục 2.1  
	Từ 02 đến 05 ngày. Đối với lớp có thời lượng từ 03 ngày trở lên bố trí tối đa 1 ngày cho học viên thảo luận tình huống tại lớp hoặc đi nghiên cứu thực địa (nếu cần).
	Người lao động của DNNVV

	30
	[bookmark: bieumau_pl_2_1_2]Mục 2
Phụ lục 2.2

	3
	Quản trị kinh doanh chuyên sâu
	[bookmark: bieumau_pl_1_3]Mục 3 Phụ lục 2.1  
	Từ 05 đến 28 ngày (có thể không liên tục); trong đó bố trí tối đa 1/3 thời gian cho học viên thảo luận tình huống tại lớp hoặc đi nghiên cứu thực địa trong, ngoài nước hoặc kết hợp cả hai (nếu cần).
	Người quản lý của DNNVV.

	20
	Mục 3
Phụ lục 2.2

	4
	Đào tạo tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến
	[bookmark: bieumau_pl_1_4]Mục 4 Phụ lục 2.1  
	
	- Người lao động và người quản lý của DNNVV.
- Học viên của DNNVV được tham gia tối đa 1 lần/năm.
	10
	


[bookmark: dieu_4]
Điều 8. Đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
Việc tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến theo quy định dưới đây. 



	TT
	Hình thức đào tạo
	Chuyên đề đào tạo
	Thời lượng
đào tạo
	Đối tượng học viên
	Số học viên 
	Quy trình tổ chức

	1
	Hệ thống đào tạo trực tuyến
	Mục 5 Phụ lục 2.1  
	Mỗi clip bài giảng tối đa 20 phút. Mỗi bài giảng bao gồm nhiều clip.
	- Người lao động và cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Không giới hạn số lần tham gia học tập.
	Không hạn chế
	Mục 4
Phụ lục 2.2

	2
	Đào tạo trực tuyến qua công cụ dạy học trực tuyến có sẵn  
	
	Áp dụng như thời lượng đào tạo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này. 
	Áp dụng như đối tượng học viên và số lần học viên tham gia học tập quy định khoản 4 Điều 8 Thông tư này.
	Tối thiểu 30 học viên/khóa
	Mục 5
Phụ lục 2.2




Mục 2
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ

Điều 9. Lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ
Việc lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ theo một trong các phương thức quy định tại Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:
1. Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo được trao cho DNNVV trong thời gian không quá 5 năm tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 
2. Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn thời hạn tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 
3. Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, trung tâm đổi mới sáng tạo thành lập theo quy định của pháp luật về hỗ trợ DNNVV và khoa học và công nghệ. 	Comment by Tung Anh: - Xem lại Đề án phát triển bền vững có tổ chức thúc đẩy kinh doanh. 
-  Nếu đưa vào thì phải định nghĩa. 
4. Việc lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo thông qua Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. 
Ngân sách nhà nước chi trả cho các hoạt động sau: báo cáo rà soát hồ sơ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; họp chuyên môn đánh giá hồ sơ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; họp thẩm định lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động liên quan cần thiết khác.  
Điều 10: Chi phí hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo về đào tạo và tham gia cuộc thi về khởi nghiệp sáng tạo tại nước ngoài
1. Chi phí tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài bao gồm: học phí; chi phí vé máy bay khứ hồi 01 lần, chi phí đi lại, học phí, chi phí tài liệu, chi phí ăn, ở tại nước sở tại.
2. Chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo bao gồm: chi phí vé máy bay khứ hồi 01 lần, chi phí đi lại, ăn, ở tại nước sở tại, chi phí vận chuyển tài liệu, thiết bị phục vụ tham gia cuộc thi. 
Điều 11. Lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành để hỗ trợ 
Việc lựa chọn DNNVV trong cụm liên kết ngành để hỗ trợ theo một trong các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:
1. DNNVV cùng với tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành mua nguyên liệu từ một nhà cung cấp.
2. DNNVV cùng với tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành bán sản phẩm, dịch vụ cho một nhà mua.
3. DNNVV cùng với tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành mua bán, hợp tác liên kết với nhau.
4. DNNVV cùng với tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành xây dựng và sử dụng thương hiệu vùng. 
Điều 12: Doanh nghiệp đầu chuỗi
Doanh nghiệp đầu chuỗi theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP bao gồm:
1. Doanh nghiệp tại nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; doanh nghiệp lớn trong nước theo quy định của pháp luật.	Comment by Tung Anh [2]: Thuật ngữ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chính thức được sử dụng trong Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (trước đó gọi là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Theo đó thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các đặc trưng sau: 1) Doanh nghiệp thuộc sở hữu hoàn toàn hoặc một phần của nhà đầu tư nước ngoài; 2) Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trên cơ sở giấy phép đầu tư do cơ quan quản lí nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp; 3) Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; 4) Được tổ chức dưới hình thức công ti trách nhiệm hữu hạn. Hiện nay, Việt Nam đang thí điểm chuyển một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ti cổ phần. (trước đó gọi là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 
Luật Đầu tư 2020 không đề cập trực tiếp loại hình doanh nghiệp này mà chỉ định nghĩa một cách khái quát tại Khoản 17 Điều 3 như sau: ” Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”
Doanh nghiệp FDI là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn của bên nước ngoài góp là bao nhiêu. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài bao gồm:
– Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
– Doanh nghiệp có cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài đầu tư (góp vốn thành lập, mua vốn góp).

2. Doanh nghiệp trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 13. Lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị để hỗ trợ
Việc lựa chọn DNNVV tham gia chuỗi giá trị để hỗ trợ theo một trong các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:
1. DNNVV là doanh nghiệp đầu chuỗi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này. 
2. DNNVV có hợp đồng mua bán, hợp tác, liên kết với doanh nghiệp đầu chuỗi quy định tại Điều 12 Thông tư này. 
3. DNNVV được cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi. 
4. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV có thể sử dụng bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp tiềm năng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hoặc tham khảo danh sách các DNNVV tiềm năng đăng tải trên Cổng thông tin để rà soát, quyết định lựa chọn DNNVV hỗ trợ. 
[bookmark: _Toc64059072]Điều 14. Hỗ trợ đào tạo DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 
Hỗ trợ đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thực hiện như sau: 
1. Việc tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật chuyên sâu tại doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thực hiện như khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất chế biến quy định tại điểm 4 khoản 4 Điều 7 Thông tư này. 
2. Chi phí đào tạo chi trả cho doanh nghiệp khi cử học viên tham gia khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi giá trị do bên cung cấp dịch vụ tổ chức. Chi phí đào tạo bao gồm: học phí; chi phí đi lại; chi phí ăn, ở; chi phí tài liệu.   

Chương III
[bookmark: dieu_6]TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN hỗ trợ DNNVV	Comment by Tung Anh [2]: Nằm riêng 1 mục
1. Đối với kế hoạch hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn ngân sách trung ương
a) Vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức hiệp hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV.
b) Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách và các tổ chức hiệp hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh xây dựng kế hoạch dự toán NSNN hỗ trợ DNNVV trên địa bàn và thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 của năm trước năm kế hoạch để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương. 
c) Căn cứ thông báo của cấp có thẩm quyền về dự toán chi ngân sách trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ DNNVV.   
d) Trên cơ sở kế hoạch, dự toán kinh phí được giao, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách và các tổ chức hiệp hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh triển khai hỗ trợ DNNVV và báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 28, khoản 7 Điều 29, khoản 2 Điều 30 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Đối với kế hoạch hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn ngân sách địa phương
a) Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và mục tiêu, định hướng hỗ trợ DNNVV tại địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các sở, ngành và các tổ chức hiệp hội của địa phương hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách địa phương hỗ trợ DNNVV. 
b) Các sở, ngành và các tổ chức hiệp hội của địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách địa phương hỗ trợ DNNVV gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, gửi Sở Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ DNNVV. 
c) Căn cứ thông báo của cấp có thẩm quyền về dự toán chi ngân sách địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ DNNVV. 
d) Trên cơ sở kế hoạch, dự toán kinh phí được giao, các sở, ngành và các tổ chức hiệp hội của địa phương triển khai hỗ trợ DNNVV và báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.  
[bookmark: chuong_pl_1]Điều 16. Quản lý hoạt động hỗ trợ DNNVV 
1. Quản lý hoạt động hỗ trợ DNNVV bao gồm các hoạt động sau: 
a) Khảo sát nhu cầu hỗ trợ DNNVV.
b) Tổ chức hội nghị, hội thảo hướng dẫn, đánh giá, tổng kết công tác hỗ trợ DNNVV.
c) Đánh giá, giám sát công tác hỗ trợ DNNVV. 
2. Thu hồi kinh phí hỗ trợ thực hiện như sau:
a) DNNVV phải hoàn trả phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ trong trường hợp cố ý kê khai thông tin không trung thực hoặc đã sử dụng kinh phí hỗ trợ không đúng mục đích hoặc thực hiện không đúng cam kết hỗ trợ.
b) Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện thu hồi phần kinh phí đối với khoản kinh phí đã hỗ trợ sai để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 
Điều 17. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .. tháng.. năm 2021.
2. Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 18: Trách nhiệm thi hành
1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức hiệp hội thực hiện hỗ trợ cho DNNVV theo quy định tại Thông tư này và các văn bản hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, giải quyết.
[bookmark: _GoBack]2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo quy định tại văn bản thay thế./.
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